MA TRẬN ĐỂ KIỂM TRA MÔN GDCD 7
	Tên Chủ đề 

(nội dung, chương…)
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	 Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1. Xây dựng gia đình văn hoá
	-HS nêu được các tiêu chuẩn củagia đình VH

-Trách nhiệm của các thành viên trong gia đình
	
	
	
	

	Số câu 

Số điểm      Tỉ lệ %
	Số câu: 1
Số điểm :2

Tỉ lệ :20%
	
	
	
	Số câu: 1
Số điểm :2,0 đ

Tỉ lệ :20% 

	2. Đoàn kết tương trợ
	HS nêu được ý nghĩa của đoàn kết tương trợ
	
	
	
	

	Số câu 

Số điểm      Tỉ lệ %
	Số câu: 1
Số điểm :2

Tỉ lệ :20%
	
	
	
	Số câu:1
Số điểm :2đ

Tỉ lệ :20% 

	    3 .Tự tin


	-HS nêu được tự tin là gì.

- Ý nghĩa của lòng tự tin


	HS phân biệt đước tự tin khác với tự phụ, tự cao, tự đại
	- HSnhận xét được hành vi của bạn Tân và qua đó rút ra bài học cho bản thân
	
	

	Số câu 

Số điểm   

Tỉ lệ %
	Số câu: 1/2
Số điểm : 2

Tỉ lệ : 20%
	Số câu: 1/2
Số điểm :2

Tỉ lệ:20%
	Số câu: 1
Số điểm: 2

Tỉ lệ :20%
	
	Số câu:2
Số điểm:6,0 đ

Tỉ lệ :60% 

	Tổng số câu 

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	Số câu: 2.5
Số điểm :6

Tỉ lệ : 60%
	Số câu: 1/2
Số điểm :2 
Tỉ lệ : 20%
	Số câu: 1

Số điểm : 2
Tỉ lệ:20%
	Số câu: 4
Số điểm: 10đ

Tỉ lệ : 100%


	PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỂU

TRƯỜNG THCS YÊN THỌ
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: GDCD 7

Thời gian làm bài: 45 phút




Câu 1: Thế nào là gia đình văn hóa? Để xây dựng gia đình văn hóa, các thành viên trong gia đình cần có trách nhiệm gì? 

Câu 2: Theo em, đoàn kết, tương trợ có ý nghĩa gì? 

Câu 3: 

a)Thế nào là tự tin? Em hãy nêu ý nghĩa, sự cần thiết mà mỗi người cần phải có sự tự tin? 

b) Có ý kiến cho rằng: “ Người tự tin chỉ một mình quyết định công việc, không cần nghe ai và hợp tác với ai”. Em có đồng ý với ý kiến như vậy không? Vì sao? 

Câu 4: 
Giờ kiểm tra toán, cả lớp chăm chú làm bài. Tân làm xong, nhìn sang bên trái thấy Hà khác mình. Tân vội vàng chữa lại bài. Sau đó, Tân lại quay sang bên phải thấy Tú lại cũng làm khác mình. Tân cuống lên định chép nhưng đã muộn, vừa lúc đó cô giáo nhắc nhở nộp bài. 
Em hãy nhận xét hành vi của Tân. Qua đó, em rút ra bài học gì?  
- Hết -

ĐÁP ÁN  + THANG ĐIỂM
Câu 1: 
· * Gia đình văn hóa là: 1 điểm
· Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, 0,25

· Thực hiện kế hoạch hóa gia đình,  (0,25)

· Đoàn kết với xóm giềng,( 0,25)

· Làm tốt nghĩa vụ công dân.( 0,25)

· Trách nhiệm của các thành viên trong gia đình.

· Mọi người cần thực hiện tốt bổn phận, trách nhiệm của mình đối với gia đình,(0,5)

· Sống lành mạnh, giản dị,(0,25)

· Không ham những thú vui thiếu lành mạnh, không sa vào tệ nạn xã hội.(0,25)

Câu 2: 
Ý nghĩa của đoàn kết, tương trợ.

· Đoàn kết, tương trợ giúp ta dễ dàng hòa nhập, hợp tác với mọi người và được mọi người yêu quí.( 1 điểm)

· Tạo nên sức mạnh giúp ta vượt qua khó khăn, thử thách,(0,5)

· Là truyền thống quí báu của dân tộc ta cần giữ gìn và phát huy.(0,5)

Câu 3: 
a)   * Tự tin là tin tưởng vào khả năng của bản thân(1 điểm)

                   * Ý nghĩa của tự tin trong cuộc sống.


- Giúp con người có thêm sức mạnh, nghị lực, sáng tạo và làm nên sự nghiệp lớn(0,5)


- Nếu không có tính tự tin, con người sẽ trở nên yếu đuối.(0,5).

                b) – Em không đồng ý với ý kiến trên( 1đ)

    - Người tự tin chỉ một mình quyết định công việc, không cần nghe ai và hợp tác với ai là không đúng vì:

+ Ý kiến đóng góp của người khác có tác dụng lớn đối với công việc ,(0,5)

+ Sự hợp tác đúng sẽ giúp chúng ta thành công trong công việc, giúp chúng ta có thêm sức mạnh và kinh nghiệm.(0,5)

Câu 4: 
Hành vi của Tân là người không có lòng tự tin, Tân không tin tưởng vào khả năng của bản thân, không dám tự quyết định và tin chắc vào kết quả của bản thân, hoang mang dao động khi thấy kết quả của mình khác với các bạn. Tân làm bài kiểm tra thiếu nghiêm túc, hậu quả sẽ bị điểm kém(1,5 đ)

· Rút ra bài học: thiếu tự tin con người sẽ yếu đuối, nhỏ bé, thiếu sức mạnh, thiếu nghị lực, không làm nên sự nghiệp lớn.(0,5)
4- Củng cố:

- GV thu bài, kiểm tra số lượng bài

5- HDVN:

- Xem lại kiến thức đã làm trong bài kiểm tra.

- Chuẩn bị nội dung bài 4 để ngoại khoá.

